
IEEP Student Progress Record

CYCLE 15 TERM 2
LECTURER:MS. LAURA

CLASS: PRE INTER STARTING DATE: 4/01/2016 - 28/03/2016

# Stu. ID
Midterm 

(20%)
Final (40%)

Participation 

(10%)

Classwork 

(20%)

Weekly 

Vocab Tests 

(10%)

Total Absent Late STATUS NEXT LEVEL

1 1559005 LÊ QUỐC ANH
6.2 5.7 6.0 4.1 5.1 5.4 5 18

PASS Int (AP)

2 1559010 HOÀNG MINH DŨNG
7.4 7.2 8.0 8.0 7.0 7.5 3 0

PASS Int

3 1559025 HOÀNG MINH KIỆT
7.7 8.5 9.0 8.6 9.1 8.5 0 0

PASS Int

4 1558019 CAO BỘI NGỌC
5.7 7.4 7.0 6.9 6.6 6.8 4 4

PASS Int  (W)

5 1558020 NGUYỄN HỮU THANH NHẬT
5.6 6.8 7.0 6.6 7.3 6.6 0 8

PASS Int (W)

6 1558027 TRƯƠNG KIẾN TÀI
6.8 6.8 7.0 4.4 6.6 6.3 8 5

PASS Int

7 1559038 DƯƠNG GIA THUẤN
5.7 5.3 6.0 4.3 3.1 5.0 0 0

PASS Int (AP)

8 1559039 NGUYỄN PHƯƠNG THÚY
6.4 6.9 7.0 7.2 7.5 6.9 0 1

PASS Int

9 1558037 TRƯƠNG TRẦN TÍN
7.7 8.3 9.0 6.5 7.6 7.8 4 4

PASS Int

10 1558043 VÕ NGUYỄN THÚY VY
5.9 7.7 7.0 5.8 5.8 6.7 6 6

PASS Int

11 1559034 NHAN KIM THẮNG
6.8 6.7 8.0 6.4 7.1 6.8 2 5

PASS Int (W)

 

Full name


